
STT Mã SV Họ và tên Tên lớp Tên tổ Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 05240018 Bùi Hải Sơn BSNT49 CĐHA 202B 08h30 TH

2 05240159 Ngô Sỹ Quân BSNT49 CĐHA 202B 08h30 TH

3 05240797 Nguyễn Thảo Phương BSNT49 CĐHA 202B 08h30 TH

4 05240722 Đinh Thị Hồng Nhung BSNT49 CĐHA 202B 08h30 TH

5 05240240 Nguyễn Thị Nhi BSNT49 CĐHA 202B 08h30 TH

6 05240333 Lê Hoàng Anh BSNT49 CĐHA 202B 08h30 TH

7 05240162 Nguyễn Thị Kim Ánh BSNT49 CĐHA 202B 08h30 TH

8 05240843 Đinh Thị Phương Dung BSNT49 CĐHA 202B 08h30 TH

9 05240097 Nguyễn Danh Tùng Dương BSNT49 CĐHA 202B 08h30 TH

10 05240594 Hoàng  Thanh Hà BSNT49 CĐHA 202B 08h30 TH

11 05240126 Lã Thị Thu Hà BSNT49 CĐHA 202B 08h30 TH

12 05240653 Nguyễn Hồng Hạnh BSNT49 CĐHA 202B 08h30 TH

13 05240552 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa BSNT49 CĐHA 202B 08h30 TH

14 05240420 Lê Bá Hoàng BSNT49 CĐHA 202B 08h30 TH

15 05240411 Nguyễn Đức Huy BSNT49 CĐHA 202B 08h30 TH

16 05240304 Nguyễn Trần Khánh Linh BSNT49 CĐHA 202B 08h30 TH

17 05240877 Phạm Văn Linh BSNT49 CĐHA 202B 08h30 TH

18 05240324 Đặng Thị Bảo Ngọc BSNT49 CĐHA 202B 08h30 TH

19 05240595 Nguyễn Tiến Vĩnh BSNT49 CĐHA 203A 08h30 TH

20 05240741 Phạm Văn Viết BSNT49 CĐHA 203A 08h30 TH

21 05240224 Lê Ngọc Trung BSNT49 CĐHA 203A 08h30 TH

22 05240717 Phạm Thu Trang BSNT49 CĐHA 203A 08h30 TH

23 05240785 Hà Thị Thu Trà BSNT49 CĐHA 203A 08h30 TH

24 05240520 Vũ Văn Thiện BSNT49 CĐHA 203A 08h30 TH

25 05240024 Nguyễn Phương Thanh BSNT49 CĐHA 203A 08h30 TH

ĐỐI TƯỢNG : BSNT49 CĐHA - LẦN 1 (2025-2026)

2. Địa điểm: Nhà A6

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN : THỰC HÀNH CĐHA TIM PHỔI - LỒNG NGỰC

HÌNH THỨC THI : TRẮC NGHIỆM TRÊN MÁY TÍNH BẢNG

1. Thời gian : Thứ 2 ngày 30 tháng 03 năm 2026
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26 05240900 Chu Văn Tân BSNT49 CĐHA 203A 08h30 TH

27 05240267 Dương Mạnh Sơn BSNT49 CĐHA 203A 08h30 TH
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